
2/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về xu hướng của

các chỉ số liên quan đến mua bán người trong khoảng thời gian 3-5 năm.

3/10 thành viên của Công ước ACTIP đã xuất bản Báo cáo thường niên về

mua bán người năm 2020 và công bố các báo cáo này vào năm 2021.

2/10 thành viên của Công ước ACTIP báo cáo về bốn chỉ số quản lý ca mua

bán người.

1/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về kết quả các phiên

sơ thẩm đã hoàn thành trong năm 2020. 

2/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về số lượng vụ án về

mua bán người đã hoàn thành xét xử sơ thẩm trong năm 2020. 

0/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về tỷ lệ các vụ án mua

bán người đã hoàn thành xét xử trong năm 2020 mà trong đó có nạn nhân

được bồi thường.

2/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về số lượng vụ việc

mua bán người mà trong đó nạn nhân được hỗ trợ pháp lý.

1/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu của năm 2020 về số lượng

nạn nhân có thể cung cấp lời khai làm chứng bằng hình thức ghi âm ghi hình

trước khi diễn ra phiên tòa xét xử.

4/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về nạn nhân đã được 

phân tách theo độ tuổi.

0/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về nạn nhân đã được

phân tách theo tình trạng khuyết tật.

4/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về nạn nhân đã được

phân tách về giới.

2/10 thành viên của Công ước ACTIP xuất bản Báo cáo thường niên về

mua bán người năm 2020 trong đó có số lượng các vụ việc đã được điều

tra, truy tố, xét xử cán bộ, công chức liên quan đến mua bán người.

1/10 thành viên của Công ước ACTIP công bố bản án trong năm 2020 theo

hình thức ẩn danh. 

Tổng quan: Các hoạt động  

Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là 
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Chương trình ASEAN-ACT phối hợp với ASEAN trong hỗ trợ các thành viên của

ACTIP để xây dựng Báo cáo thường niên về mua bán người.

Tổng quan: Các khuyến nghị

Chương trình ASEAN-ACT hợp tác với các thành viên của Công ước ACTIP cải

thiện tính minh bạch của các quyết định liên quan đến mua bán người thông qua 

hoạt động biên soạn và công bố tuyển tập các quyết định đã ban hành.

Chương trình ASEAN-ACT hỗ trợ các thành viên của Công ước ACTIP quan tâm tới việc phổ

biến dữ liệu về xu hướng MBN theo sự thay đổi của các yếu tố chính liên quan đến mua bán

người nhằm tìm hiểu rõ hơn xu hướng của các vụ việc mua bán người hàng năm.

Chương trình ASEAN-ACT hợp tác với các thành viên của Công ước ACTIP trong 

việc cải thiện việc thu thập và phân tích dữ liệu về mua bán người.

Chương trình ASEAN-ACT hợp tác với các thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu

về các vụ án mua bán người được thụ lý, xét xử và kết quả của những vụ án đó trong Báo cáo

thường niên về mua bán người.

Chương trình ASEAN-ACT hợp tác với các thành viên của Công ước ACTIP công bố dữ liệu về

hỗ trợ cho nạn nhân của mua bán người, bao gồm bồi thường, hỗ trợ pháp lý và ghi âm, ghi

hình để cung cấp lời khai trực tuyến trong Báo cáo thường niên về mua bán người.

Chương trình ASEAN-ACT hợp tác với các thành viên của Công ước ACTIP thu thập, phân tích

và công bố dữ liệu liên quan đến mua bán người phân tách theo giới tính, độ tuổi và tình trạng

khuyết tật trong Báo cáo thường niên về mua bán người.

Chương trinh ASEAN-ACT hợp tác với các thành viên của Công ước ACTIP công

bố số lượng vụ án đã được điều tra, truy tố hoặc xét xử cán bộ, công chức liên

quan đến mua bán người trong Báo cáo thường niên về mua bán người.
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Các quốc gia thành viên ASEAN đã xác định việc ứng xử nhạy cảm với nạn nhân trong các vụ

việc mua bán người là nội dung ưu tiên của Công ước.

Hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN đã thu thập khá toàn diện dữ liệu về các vụ việc mua

bán người. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên ASEAN có thể cân nhắc công bố dữ liệu theo 22

chỉ số dưới đây trong Báo cáo quốc gia thường niên về mua bán người. Những dữ liệu này hầu

như đã được các quốc gia thành viên ASEAN thu thập và công bố trong Báo cáo quốc gia

thường niên về mua bán người, góp phần cho thấy bức tranh toàn cảnh về việc triển khai Công

ước theo nghĩa vụ các quốc gia thành viên, cũng như làm rõ trải nghiệm của nạn nhân bị mua

bán đã tham gia vào quá trình tố tụng khi các nạn nhân này lựa chọn trở thành nhân chứng

trong tố tụng hình sự hay khi tham gia vào quá trình yêu cầu bồi thường.

Các dữ liệu chỉ số đo lường hiệu quả dưới đây được xây dựng dựa trên Khuyến nghị các

Nguyên tắc và Hướng dẫn về Quyền con người và Mua bán người của Cao ủy Liên hợp quốc

về Nhân quyền và tài liệu về 8 chỉ số nhạy cảm với nạn nhân và các hướng dẫn thực hiện của

chương trình ASEAN-ACT

Các thông tin chi tiết về 22 Chỉ số đo lường hiệu quả có thể được tham khảo thêm tại Phụ lục 1 

và trong tài liệu Các chỉ số đo lường hiệu quả trong Bộ công cụ về mua bán người của ASEAN-

ACT: Xây dựng các cách tiếp cận nhạy cảm với nạn nhân dựa trên chứng cứ đối với mua bán

người trong khu vực ASEAN.

Các cách tiếp cận nhạy cảm với nạn nhân trong 

các vụ việc mua án người:

22 Chỉ số đo lường hiệu quả

1 BÁO CÁO CỦA 

CẢNH SÁT VỀ 

MBN

BÁO CÁO CỦA 

CQ KIỂM SÁT 

VỀ MBN

2 CÁC VỤ ÁN 

MBN TẠI TÒA3
THỜI GIAN 

TRUNG BÌNH ĐỂ 

GIẢI QUYẾT VỤ 

ÁN MBN

4 PHÚC THẨM 

CÁC VỤ ÁN MBN5 KẾT QUẢ XÉT 

XỬ: CÓ TỘI VÀ 

KHÔNG CÓ TỘI

6

7 KẾT QUẢ VỀ 

NGƯỜI BỊ KẾT 

TỘI

8 KẾT QUẢ BỒI 
THƯỜNG / ĐỀN 
BÙ THIỆT HẠI

NẠN NHÂN 
ĐƯỢC BỒI 
THƯỜNG / ĐỀN 
BÙ THIỆT HẠI

9 HỖ TRỢ NẠN 

NHÂN – TRỢ 

GIÚP PHÁP LÝ

10
HỖ TRỢ NẠN 
NHÂN – GHI ÂM 
GHI HÌNH LẤY 
LỜI KHAI

11
HỖ TRỢ NẠN 
NHÂN- CƠ CHẾ 
TIN BÁO, TỐ 
GIÁC

12

13 DỮ LIỆU VỀ 

LOẠI HÌNH MBN 14PHÂN TÁCH 
THEO GIỚI 
TÍNH

15PHÂN TÁCH 
THEO ĐỘ TUỔI 16

PHÂN TÁCH 
THEO TÌNH 
TRẠNG 
KHUYẾT TẬT

17
BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN VỀ 

MBN  CÔNG BỐ 

TRỰC TUYẾN

18
BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN VỀ 

MBN - XU HƯỚNG 

MBN TRONG 3-5 

NĂM

19
BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN VỀ 

MBN: HỢP TÁC 

TRONG NƯỚC VÀ 

KHU VỰC

20
BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN VỀ 

MBN: CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC CÓ 

SAI PHẠM

21CỔNG THÔNG TIN 

VỀ HỖ TRỢ VÀ 

DỊCH VỤ TRỢ 

GIÚP

22
CÔNG BỐ BẢN 

ÁN ẨN DANH VÀ 

TRỰC TUYẾN



CÁC QUỐC GIA 

THÀNH VIÊN ASEAN

CÁC CƠ QUAN 

CHÍNH PHỦ VÀ PHI 

CHÍNH PHỦ

NẠN NHÂN CỦA 

MUA BÁN 

NGƯỜI

CÁC CƠ QUAN 

TƯ PHÁP 

QUỐC GIA

là các bên cam kết hợp

tác trong cuộc chiến

chống mua bán người

Việc công bố Báo cáo

thường niên về mua bán

người là cơ sở xác thực

để đánh giá mức độ hiệu

quả các nỗ lực phòng, 

chống mua bán người

là các bên góp phần thu 

thập và phân tích dữ liệu 

về mua bán người với 

mục đích thực hiện một 

cách hiệu quả các hoạt 

động hỗ trợ cho nạn nhân 

của mua bán người 

là những cơ quan cần 

có sự hợp tác của 

nhân chứng và nạn 

nhân để thu thập các 

chứng cứ trong vụ án 

mua bán người

CÁC QUỐC GIA ASEAN
CÔNG BỐ 

BÁO CÁO QUỐC GIA THƯỜNG NIÊN VỀ 
MUA BÁN NGƯỜI

LÀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG, GIÚP CHO

là những người cần 

nắm được các 

thông tin cụ thể để 

đưa ra quyết định 

có tham gia cung 

cấp chứng cứ trong 

vụ án mua bán 

người hay không

đã ký kết 

Công ước ASEAN về 

phòng, chống buôn bán 

người, đặc biệt là phụ nữ 

và trẻ em năm 2015

hỗ trợ nơi tạm lánh, trợ 

giúp pháp lý, y tế và dịch 

vụ tư vấn cho nạn nhân

như cơ quan cảnh sát, 

kiểm sát và tòa án


